
Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 GDCD - HàCD TOAN - Thụy Anh - Minh HOA - Nhâm TOAN - V.Minh TOAN - N.Minh TOAN - Tiên VAN - Đ.Phượng

2 TIN - Loan HOA - HườngH TOAN - N.Minh SINH - Dung TOAN - V.Minh VAN - Xuyên GDQP - Yến VAN - Đ.Phượng

3 VAN - Phúc VAN - Phượng HOA - HườngH TOAN - Tiên GDCD - HàCD VAN - Xuyên HOA - Quỳnh TOAN - V.Minh

4 HOA - Quỳnh SINH - TâmS GDQP - Yến TOAN - Tiên VAN - Phúc TIN - Loan VAN - Phượng SU - Tư

5

1 Anh - Nga SINH - TâmS LY - Ly VAN - Phúc SU - Hải TOAN - N.Minh CN - Phòng TIN - Loan

2 DIA - HườngĐ SU - Tư SU - Hải VAN - Phúc TIN - Loan TOAN - N.Minh SINH - TâmS CN - Phòng

3 TOAN - Thụy DIA - HườngĐ TOAN - N.Minh CN - Phòng SINH - Dung GDCD - Hòa VAN - Phượng VAN - Đ.Phượng

4 CN - Phòng TOAN - Thụy SINH - TâmS TIN - Loan VAN - Phúc Anh - Nga VAN - Phượng DIA - Linh

5

1 SINH - Dung Anh - Lương VAN - Xuyên Anh - Minh HOA - HườngH LY - Ly DIA - HườngĐ LY - Giang

2 HOA - Quỳnh Anh - Lương SINH - TâmS Anh - Minh SU - Hải SU - Tư LY - Ly HOA - HườngH

3 GDQP - Yến LY - Giang SU - Hải TOAN - Tiên TOAN - V.Minh SINH - Dung Anh - Lương SINH - TâmS

4 LY - Giang GDCD - Hòa HOA - HườngH TOAN - Tiên Anh - Minh VAN - Xuyên SU - Hải TOAN - V.Minh

5

1 LY - Giang TOAN - Thụy TOAN - N.Minh SU - Tư Anh - Minh CN - Phòng Anh - Lương GDCD - Hòa

2 Anh - Nga SU - Tư TOAN - N.Minh HOA - Nhâm Anh - Minh SINH - Dung Anh - Lương GDQP - Yến

3 SU - Hải Anh - Lương DIA - Linh GDCD - Hòa CN - Phòng SU - Tư TOAN - Tiên VAN - Đ.Phượng

4 TOAN - Thụy GDQP - Yến TIN - Loan SINH - Dung LY - Ly Anh - Nga TOAN - Tiên TOAN - V.Minh

5 SINH - Dung CN - Phòng LY - Ly TOAN - Tiên TOAN - V.Minh Anh - Nga TIN - Loan SU - Tư

1 VAN - Phúc VAN - Phượng Anh - Minh SU - Tư DIA - HườngĐ DIA - Linh TOAN - Tiên HOA - HườngH

2 TOAN - Thụy VAN - Phượng Anh - Minh VAN - Phúc SINH - Dung VAN - Xuyên TOAN - Tiên SINH - TâmS

3 TOAN - Thụy LY - Giang VAN - Xuyên Anh - Minh VAN - Phúc TOAN - N.Minh LY - Ly Anh - Nga

4 Anh - Nga TOAN - Thụy VAN - Xuyên LY - Ly VAN - Phúc HOA - Quỳnh VAN - Phượng LY - Giang

5

1 VAN - Phúc TOAN - Thụy GDCD - HàCD DIA - Linh LY - Ly GDQP - Yến SU - Hải TOAN - V.Minh

2 VAN - Phúc HOA - HườngH TOAN - N.Minh LY - Ly GDQP - Yến HOA - Quỳnh SINH - TâmS TOAN - V.Minh

3 SU - Hải VAN - Phượng VAN - Xuyên VAN - Phúc TOAN - V.Minh TOAN - N.Minh GDCD - HàCD Anh - Nga

4 TOAN - Thụy TIN - Loan CN - Phòng GDQP - Yến HOA - HườngH LY - Ly HOA - Quỳnh Anh - Nga

SH - Quỳnh SH - Thụy SH - HườngH SH - Nhâm SH - Phúc SH - N.Minh SH - Phượng SH - Đ.Phượng
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SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TỰ  LẬP
SỐ 01

Thứ Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

1 VAN - Tuấn SU - Hải TOAN - Hiền LY - Hằng GDCD - Hòa Anh - Hoàng HOA - Hoa VAN - HườngV

2 VAN - Tuấn GDCD - HàCD TOAN - Hiền SU - Hải TOAN - Long Anh - Hoàng VAN - Tám VAN - HườngV

3 Anh - Lương TOAN - Long VAN - Hà TOAN - Thanh SINH - Dung VAN - Tám DIA - Linh TIN - Hưng

4 Anh - Lương TOAN - Long VAN - Hà TOAN - Thanh HOA - Tùng VAN - Tám SINH - Dung HOA - Nhâm

5

1 TOAN - Hiếu GDQP - Quang Anh - AnhA VAN - Hạnh TIN - Anh TOAN - Long Anh - Hoàng SINH - Dung

2 GDQP - Quang TOAN - Long Anh - AnhA VAN - Hạnh LY - Ly TIN - Anh Anh - Hoàng LY - Tố

3 TOAN - Hiếu TIN - Anh GDQP - Quang SINH - TâmS VAN - Hạnh VAN - Tám LY - Ly TOAN - Thanh

4 GDCD - Hòa HOA - Hoa SU - Tư TIN - Anh TOAN - Long LY - Tố VAN - Tám GDQP - Quang

5

1 HOA - Nhâm VAN - Thắng VAN - Hà TIN - Anh Anh - AnhA GDCD - HàCD TOAN - Hiền TOAN - Thanh

2 TOAN - Hiếu VAN - Thắng VAN - Hà HOA - Nhâm Anh - AnhA VAN - Tám TOAN - Hiền TOAN - Thanh

3 TOAN - Hiếu HOA - Hoa TIN - Anh TOAN - Thanh LY - Ly VAN - Tám GDCD - Hòa DIA - HườngĐ

4 SU - Tư HOA - Hoa TOAN - Hiền TOAN - Thanh TIN - Anh HOA - Tùng VAN - Tám HOA - Nhâm

5

1 HOA - Nhâm TOAN - Long GDCD - HàCD GDQP - Quang VAN - Hạnh CN - Tố TIN - Anh Anh - Hoàng

2 DIA - Linh TIN - Anh LY - Ly CN - Phòng VAN - Hạnh TOAN - Long TOAN - Hiền Anh - Hoàng

3 VAN - Tuấn LY - Hằng CN - Tố VAN - Hạnh GDQP - Quang DIA - HườngĐ LY - Ly GDCD - HàCD

4 VAN - Tuấn VAN - Thắng TIN - Anh LY - Hằng CN - Phòng LY - Tố GDQP - Quang SU - Hải

5 TIN - Anh Anh - Lương TOAN - Hiền GDCD - Hòa DIA - Linh GDQP - Quang Anh - Hoàng TIN - Hưng

1 SINH - TâmS TOAN - Long LY - Ly Anh - AnhA VAN - Hạnh Anh - Hoàng TIN - Anh LY - Tố

2 LY - Hằng CN - Tố DIA - Linh Anh - AnhA VAN - Hạnh TIN - Anh SU - Tư TOAN - Thanh

3 TIN - Anh LY - Hằng HOA - Tùng VAN - Hạnh TOAN - Long SINH - Dung TOAN - Hiền VAN - HườngV

4 TOAN - Hiếu DIA - HườngĐ VAN - Hà VAN - Hạnh SU - Tư TOAN - Long TOAN - Hiền Anh - Hoàng

5

1 HOA - Nhâm Anh - Lương SINH - TâmS DIA - HườngĐ TOAN - Long HOA - Tùng CN - Phòng VAN - HườngV

2 CN - Tố Anh - Lương Anh - AnhA TOAN - Thanh TOAN - Long SU - Hải HOA - Hoa VAN - HườngV

3 Anh - Lương VAN - Thắng TOAN - Hiền Anh - AnhA HOA - Tùng TOAN - Long VAN - Tám CN - Phòng

4 LY - Hằng SINH - TâmS HOA - Tùng HOA - Nhâm Anh - AnhA TOAN - Long VAN - Tám TOAN - Thanh

SH - Lương SH - Hằng SH - Hà SH - Hòa SH - Tùng SH - Tám SH - Hiền SH - Thanh
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SỞ GD & ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT TỰ  LẬP
SỐ 01

Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

CN - Tráng HOA - HườngH Anh - Nga DIA - Linh HOA - Tùng TOAN - Thanh VAN - Hà SU - Tư LY - Tố TIN - Hưng

2 TOAN - Tiên VAN - Thắng TIN - Hưng HOA - Nhâm Anh - Nga LY - Hằng VAN - Hà HOA - Hoa GDCD - Hòa HOA - Tùng

3 TIN - Loan SU - Tư LY - Tố VAN - Thắng CN - Tâm Anh - Minh GDQP - Yến Anh - Hoàng SU - Hải SINH - TâmS

4 LY - Hằng DIA - Linh VAN - Xuyên CN - Tâm VAN - Đ.Phượng HOA - HườngH LY - Tố Anh - Hoàng Anh - Minh VAN - HườngV

5

1 VAN - Phượng TIN - Hưng LY - Tố SU - Tư GDQP - Yến DIA - Linh DIA - HườngĐ TOAN - Thụy HOA - Hoa Anh - Minh

2 HOA - Hoa GDCD - Hòa GDQP - Yến DIA - Linh VAN - Đ.Phượng TOAN - Thanh TIN - Hưng TOAN - Thụy SINH - Dung Anh - Minh

3 Anh - AnhA GDQP - Yến TIN - Hưng TIN - Loan Anh - Nga SU - Tư Anh - Hoàng DIA - Linh Anh - Minh LY - Tố

4 SU - Hải Anh - AnhA TOAN - Hiếu TOAN - N.Minh SINH - Dung Anh - Minh Anh - Hoàng TIN - Hưng VAN - Đ.Phượng GDQP - Yến

5

1 TOAN - Tiên TIN - Hưng SU - Hải Anh - Đường TOAN - Hiếu GDQP - Yến TOAN - V.Minh SINH - TâmS HOA - Hoa SU - Tư

2 TOAN - Tiên LY - Giang VAN - Xuyên Anh - Đường GDCD - Hòa TIN - Hưng TOAN - V.Minh HOA - Hoa CN - Tráng GDCD - HàCD

3 Anh - AnhA HOA - HườngH VAN - Xuyên HOA - Nhâm HOA - Tùng CN - Tráng HOA - Quỳnh GDCD - HàCD TIN - Hưng Anh - Minh

4 SINH - Dung Anh - AnhA HOA - Quỳnh VAN - Thắng DIA - HườngĐ SINH - TâmS VAN - Hà CN - Tráng GDQP - Yến TIN - Hưng

5

1 TOAN - Tiên VAN - Thắng DIA - HườngĐ GDQP - Yến SU - Hải VAN - HườngV SINH - Dung HOA - Hoa VAN - Đ.Phượng DIA - Linh

2 HOA - Hoa VAN - Thắng GDCD - Hòa TIN - Loan TIN - Hưng VAN - HườngV TOAN - V.Minh TOAN - Thụy DIA - HườngĐ TOAN - X

3 TIN - Loan TOAN - Hiền Anh - Nga Anh - Đường LY - Giang Anh - Minh TOAN - V.Minh Anh - Hoàng TIN - Hưng TOAN -X

4 GDCD - HàCD TOAN - Hiền DIA - HườngĐ TOAN - N.Minh VAN - Đ.Phượng TIN - Hưng HOA - Quỳnh LY - Giang TOAN - X VAN - HườngV

5 DIA - HườngĐ LY - Giang HOA - Quỳnh LY - Hằng VAN - Đ.Phượng GDCD - HàCD SU - Hải GDQP - Yến TOAN - X VAN - HườngV

1 LY - Hằng TOAN -TC Thủy TOAN - Hiếu TOAN - N.Minh Anh - Nga VAN - HườngV VAN - Hà LY - Giang TOAN - X HOA - Tùng

2 DIA - HườngĐ TOAN -TC Thủy TOAN - Hiếu TOAN - N.Minh LY - Giang HOA - HườngH HOA - Quỳnh VAN - Hà TOAN -X VAN - HườngV

3 TOAN - Tiên DIA - Linh HOA - Quỳnh SINH - TâmS TOAN - Hiếu TOAN - Thanh Anh - Hoàng VAN - Hà LY - Tố TOAN -X

4 Anh - AnhA HOA - HườngH SINH - Dung LY - Hằng HOA - Tùng TOAN - Thanh LY - Tố DIA - Linh Anh - Minh TOAN - X

5

1 VAN - Phượng Anh - AnhA Anh - Nga VAN - Thắng TOAN - Hiếu HOA - HườngH CN - Tâm TIN - Hưng HOA - Hoa LY - Tố

2 VAN - Phượng CN - Tâm VAN - Xuyên VAN - Thắng TOAN - Hiếu DIA - Linh TIN - Hưng TOAN - Thụy DIA - HườngĐ HOA - Tùng

3 GDQP - Yến SINH - TâmS CN - Tráng HOA - Nhâm TIN - Hưng LY - Hằng DIA - HườngĐ VAN - Hà VAN - Đ.Phượng CN - Tâm

4 HOA - Hoa TOAN - Hiền TOAN - Hiếu GDCD - HàCD DIA - HườngĐ VAN - HườngV GDCD - Hòa VAN - Hà VAN - Đ.Phượng DIA - Linh

SH - HàCD SH - Thắng SH - Xuyên SH - Loan SH - Nga SH - HườngV SH - V.Minh SH - Hoa SH - Tráng SH - Tâm
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